
U TAGE  Introduction
UTAGE là chuỗi nhà hàng Nhật Bản với cửa hàng chính đặt tại đường Lê Thánh 
Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh và đã mở rộng đến các khu vực địa phương khác 
tại Việt Nam. Với phương châm “PARTY IS LOVE, PARTY IS LIFE!”, chúng tôi 
mang đến không gian thưởng thức ẩm thực và đồ uống chính thống do đầu 
bếp Nhật Bản giám sát, nơi mọi người có thể gặp gỡ và kết nối thông qua 
những khoảnh khắc tại “UTAGE” đầy ý nghĩa. Hãy đến và trải nghiệm nét đẹp 
văn hóa ẩm thực và tinh thần hiếu khách của Nhật Bản.

UTAGEは,ホーチミン市1区レタントン通りに本店を構え,ベトナムのローカ

ルエリアにも展開する日本食レストランチェーンです.「人生はパーテーだ

！」を企業コンセプトに掲げ,日本の料理人が監修した本格的な料理とお飲

み物をカジュアルに楽しめる空間で,人と人が出会い,つながる“宴”のひと

ときを提供しています.日本の豊かな食文化とおもてなしの心を,ぜひご体験

ください.

UTAGE is a Japanese restaurant chain with its main location on Le Thanh Ton 
Street in District 1, Ho Chi Minh City, and has expanded into local areas 
across Vietnam. With the corporate concept of “PARTY IS LOVE, PARTY IS 
LIFE!”, we offer a casual space where people can enjoy authentic cuisine and 
drinks supervised by Japanese chefs, and connect through special moments 
of “UTAGE” . We invite you to experience the richness of Japanese food 
culture and heartfelt hospitality.



串・炭火焼き
KUSHI, SUMIBI YAKI

Tim gà xiên nướng 19
鳥ハツ串焼き
Grilled Chicken Heart Skewer

Mề gà nướng 19
鳥砂肝串焼き
Grilled Chicken Gizzard Skewer

Gà viên xiên nướng 24
つくね串焼き
Grilled Tsukune Skewer

Sụn gà xiên nướng 19
鳥ナンコツ串焼き
Grilled Chicken Cartilage Skewer

Da gà xiên nướng 14
鳥皮串焼き
Grilled Chicken Skin Skewer

Xiên cổ gà nướng tỏi 19
セセリ串焼き
Grilled Chicken Neck Skewer

Phao câu gà nướng 19
ぼんじり串焼き
Grilled Chicken Tail Skewer

Trứng cút nướng 14
うずら串焼き
Grilled Quail Egg Skewer

Gan gà cuộn mỡ chài 19
あみレバ串焼き
Grilled Chicken Liver Skewer

Đùi gà xiên nướng 24
鳥もも串焼き
Grilled Chicken Thigh Skewer

BESTSELLER

UTAGE xiên nướng (10 loại)  149
宴串盛り (10種類)
Utage Skewer Assortment (10 kinds)



串・炭火焼き
KUSHI, SUMIBI YAKI

Cá trứng nướng 79
子持ちししゃも
Grilled Capelin with Roe

Lạp xưởng nướng than 19
ベトナムソーセージ串焼き
Grilled Vietnamese Sausage Skewer

Thịt heo ba chỉ xiên 24
豚バラ肉の串焼き
Grilled Pork Belly Skewer

Đậu bắp nướng 9
オクラ焼き
Grilled Okra

Tỏi nướng 9
焼きにんにく
Grilled Garlic

Xiên bạch tuột 24
たこ串焼き
Grilled Octopus Skewer

Sườn non mật ong nướng than 129
スペアリブ蜂蜜焼き
Honey Grilled Spare Ribs

Đầu cá hồi nướng muối ớt 79
サーモンかまの辛塩焼き
Spicy Salt-Grilled Salmon Collar

Cá đuối nướng 69
エイヒレの焼き
Grilled Stingray Fin

Xiên chẳng dừng heo 24
豚ハラミ串焼き
Grilled Pork Harami Skewer

Xiên lưỡi heo 24
豚タン串焼き
Grilled Pork Tongue Skewer

Xiên lươn nướng 39
うなぎ串焼き
Grilled Eel Skewer



一品・サラダ
SPEED MENU

一
品
・
サ
ラ
ダ

Đậu nành luộc 29
枝豆
Edamame

Kim chi 29
キムチ
Kimchi

Rong biển tẩm vị 39
中華わかめ
Chinese-style Seaweed

Dưa leo đập dập 39
叩ききゅうり
Smashed Cucumber

Măng tươi hầm tương 39
味メンマ
Seasoned Menma

Trứng cút tẩm vị 29
味付けうずら
Seasoned Quail EggCá hồi + bơ ngâm yuke 79

サーモンアボガドユッケ
Salmon Avocado Yukhoe

Bạch tuột wasabi 49
たこわさび
Octopus with Wasabi

Mắm mực 49
いかの塩辛
Salted Squid Viscera

Hải sản ngâm yuke 79
海鮮スタミナユッケ
Seafood Yukhoe

Cà chua lạnh 29
冷やしトマト
Chilled Tomato



一品・サラダ
SPEED MENU

一
品
・
サ
ラ
ダ

Salad khoai tây 49
ポテトサラダ
Potato Salad

Salad hải sản 99
海鮮サラダ
Seafood Salad

Salad da cá hồi 69
サーモン皮揚げサラダ
Crispy Salmon Skin Salad

BEST
SELLER

Salad rong nho 69
海ぶどうサラダ
Sea Grapes Salad



刺身
SASHIMI

BESTSELLER

Cá hồi sashimi (5p) 119
サーモン刺身 (5p)
Salmon Sashimi (5p)

Sò đỏ sashimi (5p) 129
ホッキ貝刺身 (5p)
Surf Clam Sashimi (5p)

Cá trích ép trứng (5p) 99
子持ちニシン (5p)
Herring Roe (5p)

刺
身

Bụng cá hồi sashimi (5p) 149
トロサーモン刺身 (5p)
Fatty Salmon Sashimi (5p)

Sashimi Moriawase (5) 299
刺身盛り合わせ (5点)
Sashimi Assortment (5 kinds)

Sashimi Moriawase (3) 149
刺身盛り合わせ (３点)
Sashimi Assortment (3 kinds)

Bạch tuộc sashimi (5p) 99
タコ刺身 (5p)
Octopus Sashimi (5p)

Mực sashimi thái sợi (5p) 99
イカ刺身 (5p)
Squid Sashimi (5p)



Khoai tây chiên bơ tỏi 49 
ポテトフライ
French Fries

Cá hồi tẩm bột chiên (5P) 79
サーモンフライスティック (5P)
Salmon Fry Sticks (5p)

Sụn gà chiên 49
鳥軟骨の揚げ物
Fried Chicken Cartilage

Gà chiên kiểu nhật (5P) 69
鳥からあげ (5P)
Fried Chicken (5p) 

Cánh gà chiên (3P) 59
鳥手羽先の揚げ物 (3P)
Fried Chicken Wings (3p)

Tôm cháy tỏi 99
えびのニンニク揚げ
Garlic Fried ShrimpBắp chiên Tempura 49

コーンの天ぷら
Corn Tempura

Phao câu chiên giòn 49
ぼんじり唐揚げ
Fried Chicken Tail

Đậu phụ tẩm bột chiên 49
揚げ出し豆腐
Agedashi Tofu

揚げ物
AGEMONO

揚
げ
物

Tôm Tempura (3P) 99
エビの天ぷら (3P)
Shrimp Tempura (3p)

Da gà xiên chiên giòn (10P) 89
鳥かわ串揚げ (10P)
Deep-fried Chicken Skin Skewers (10p)

Da gà xiên chiên giòn (1P) 9
鳥かわ串揚げ (1P)
Deep-fried Chicken Skin Skewer (1p) 

Hàu chiên xù (3P) 99
牡蠣フライ (3P)
Fried Oysters (3p)



おつまみ
OTSUMAMI

Trứng cuộn dashi 49
だし巻き玉子
Japanese Omelette

Bánh xếp chiên 59
焼き餃子
Pan-fried Dumplings

Bánh xèo nhật 89
お好み焼き
Okonomiyaki

Bò Hamburger phô mai 119
チーズハンバーグ
Cheese Hamburg Steak

お
つ
ま
み

Thăn vai bò Mỹ áp chảo 129
牛ミスジステーキ
Beef Chuck Flap Steak

Thịt heo xào gừng 89
豚の生姜焼き
Ginger Pork

Trứng Cuộn bắp cải, thịt heo 89
とんぺい焼き
Tonpei-yaki 

BESTSELLER



おつまみ
OTSUMAMI

Xíu mại cà chua đút lò 89
トマト肉詰めチーズ焼き
Tomato Meat Cheese Bake

Thịt heo xào kimchi 89
豚肉キムチ炒め
Stir-fried Pork with Kimchi

Nọng heo xốt muối hành 89
ねぎ塩豚トロ
Salted Green Onion Pork Cheek

Gà sốt Teriyaki 89
鳥の照り焼き
Teriyaki Chicken

Trứng non cháy tỏi 69
キンカン照りガーリック
Chicken Ovary Teriyaki Garlic

Heo cuộn nấm kim châm phô mai 89
えのきチーズの豚バラ巻き
Enoki Cheese Pork Belly Wrap

お
つ
ま
み

BESTSELLER

Nghêu hấp rượu 69
アサリ酒蒸し
Sake-steamed Clams



お食事・麺
SHIME

Yaki soba 99
焼きそば
Yakisoba

Yaki udon 99
焼きうどん
Yaki Udon

Mì udon tempura 129
天ぷらうどん
Tempura Udon

UTAGE shoyu Ramen 89
宴醤油ラーメン
Utage Soy Sauce Ramen

Utage tantan ramen 99
坦々ラーメン
Tantanmen Ramen

BESTSELLER

Mì udon bò 129
牛肉うどん
Beef Udon



お食事・麺
SHIME

Cơm chiên xá xíu 79 
焼豚チャーハン
Roast Pork Fried Rice

Cơm curry Nhật phủ trứng 89
牛すじオムライスカレー
Beef Tendon Omurice Curry

Cơm hải sản (Nhỏ) 149
海鮮丼（ミニ）
Seafood Bowl (Mini)

Cơm lươn (Nhỏ) 149
うな丼（ミニ）
Eel Rice Bowl (Mini)

Tôm tẩm bột chiên (Nhỏ) 89
えび天丼（ミニ）
Shrimp Tempura Bowl (Mini)

Cơm nắm 29
おにぎり
Rice Ball

29

Cơm nắm nướng cá cơm 29
しらす入り焼きおにぎり
Grilled Rice Ball with Whitebait

Cơm trắng 19
ご飯
Steamed Rice

Súp miso 19
味噌汁
Miso Soup



お寿司
SUSHI

お
寿
司

UTAGE Sushi 3 loại 59
宴３貫にぎり
Utage Nigiri (3 pieces)

Sushi Set đặc biệt 139
特上にぎりセット
Premium Nigiri Set

Sushi Set - Sushi Set 89
上にぎりセット
Deluxe Nigiri Set

Sushi 3 loại đặc biệt của hôm nay 89
本日のおすすめ３貫にぎり
Today's Special Nigiri (3 pieces)



お寿司
SUSHI

お
寿
司

Sushi cá hồi (1p) 24
サーモンにぎり (1p)
Salmon Nigiri (1p)

Sushi tôm (1p) 24
えびにぎり (1p)
Shrimp Nigiri (1p)

Sushi sò đỏ (1p) 29
ホッキ貝にぎり (1p)
Surf Clam Nigiri (1p)

Sushi mực (1p) 19
いかにぎり (1p)
Squid Nigiri (1p)

Sushi cá trích ép trứng (1p) 19
子持ちニシンにぎり (1p)
Herring Roe Nigiri (1p)

Sushi lươn (1p) 29
うなぎにぎり (1p)
Eel Nigiri (1p)

Sushi bụng cá hồi (1p) 39
トロサーモンにぎり (1p)
Fatty Salmon Nigiri (1p)

Sushi trứng (1p) 9
玉子にぎり (1p)
Egg Nigiri (1p)

Sushi bạch tuộc (1p) 19
たこにぎり (1p)
Octopus Nigiri (1p)



お寿司
SUSHI

お
寿
司

Cơm cuộn lươn (8p) 169
うなぎロール (8p)
Eel Roll (8p)

Cơm cuộn cá hồi
phô mai (8p) 139
炙りサーモンチーズロール (8p)
Seared Salmon Cheese Roll (8p)

Cơm cuộn cầu vồng (8p) 99
レインボーロール
Rainbow Roll

Cơm cuộn tôm
chiên xù xốt cay (8p) 139
エビフライロール
Fried Shrimp Roll 

Cơm cuộn cá hồi
xốt mentaiko (8p) 169
サーモンロール明太ソース
Salmon Roll with Mentaiko Sauce

Cơm cuộn california (8p) 129
カリフォルニアロール (8p)
California Roll (8p)

Cơm cuộn phủ bơ
và lươn (8p) 199
アボガドうなぎロール (8p)
Avocado Eel Roll (8p)



Fruits Parfait - Trái cây pafe 99
フルーツパフェ
Fruit Parfait

Ice Cream - Kem 39
アイス
Ice Cream

Softcream 29
ソフトクリーム
Soft Serve Ice Cream

Homemade Pudding - Bánh flan 39
自家製プリン
Homemade Pudding

Bánh Mochi Dâu 59
雪見大福アイス添え
Yukimi Daifuku with Ice Cream

デザート・お酒
DESSERT, ALCOHOL

Bia tươi Sapporo 39
サッポロ生ビール
Sapporo Draft Beer

Bia tiger 29
タイガービール
Tiger Beer

Bia sài gòn 24
サイゴンビール
Saigon Beer

Bia heineken 34
ハイネケンビール
Heineken Beer

Sapporo Beer Tower (2.5l) 250
サッポロ生 ビアタワー (2.5l)
Sapporo Draft Beer Tower (2.5L)



お
酒

お酒
ALCOHOL

Rượu shochu chanh 59
レモンサワー
Lemon Sour

Rượu shochu trà xanh 49
緑茶ハイ
Green Tea Highball

Rượu shochu Oolong 49
ウーロンハイ
Oolong Highball

Kinmiya (60ml)  59
キンミヤ (60ml)
Kinmiya Shochu (60ml)

Kinmiya (720ml Bottle) 750
キンミヤ (720ml ボトルl)
Kinmiya Shochu (720ml Bottle)

Umeshu (60ml) 79
梅酒 (60ml)
Plum Wine (60ml)

Umeshu (720ml Bottle) 590
梅酒 (720ml ボトル)
Plum Wine (720ml Bottle)

Whiskey Jim Beam Soda (30ml) 59
ハイボール (Jim Beam) (30ml)
Highball (Jim Beam) (30ml)

Suntory Kaku Highball (30ml) 89
角ハイボール (30ml)
Kaku Highball (30ml)

Rượu vang trắng (Ly) 49
グラスワイン（白）
Glass Wine (White)

Rượu vang đỏ (Ly) 49
グラスワイン（赤）
Glass Wine (Red)

CHAMISUL fresh 119
チャミスル フレッシュ
Chamisul Fresh

CHAMISUL Green Grape 119
チャミスル グリーングレープ
Chamisul Green Grape

CHAMISUL Peach 119
チャミスル ピーチ
Chamisul Peach



お
酒

お酒
ALCOHOL

Hakuturu Junmai Ginjo (300ml) 599
白鶴純米吟醸 (300ml)
Hakutsuru Junmai Ginjo (300ml)

Kubota Senju Ginjo (300ml) 599
久保田 千寿 吟醸 (300ml)
Kubota Senju Ginjo (300ml)

Hakkaisan Tokubetsu Honjouzo (300ml) 499
八海山特別本醸造 (300ml)
Hakkaisan Tokubetsu Honjozo (300ml)

Dassai 39 (300ml) 899
獺祭 純米大吟醸 39 (300ml)
Dassai Junmai Daiginjo 39 (300ml)

Kurokirishima (60ml) 79
黒霧島 (60ml)
Kurokirishima Shochu (60ml)

Kurokirishima (720ml Bottle) 799
黒霧島 (720ml ボトル)
Kurokirishima Shochu (720ml Bottle)

Iichiko (60ml) 89
いいちこ (60ml)
Iichiko Shochu (60ml)

Iichiko (720ml Bottle) 899
いいちこ (720ml ボトル)
Iichiko Shochu (720ml Bottle)



ソフトドリンク
SOFTDRINK

Trà đen sương sáo 39
草ゼリーチア黒ティー
Grass Jelly Chia Black Tea

Trà sâm mũ trôm 39
砂糖きび茶
Sugarcane Tea

Trà tắc xí muội 39
ゆず梅干しティー
Yuzu Plum Tea

Trà sen nhãn nhục 49
蓮の実ライチティー
Lotus Seed Lychee Tea

Trà đào hạt chia 49
チアシード桃ティー
Chia Seed Peach Tea

ソ
フ
ト
ド
リ
ン
ク

Coca Cola 29
コーラ
Coca-Cola

Coca Light 29
コーラライト
Coca-Cola Light

Sprite 29
スプライト
Sprite 

Soda gừng 29
ジンジャーエール
Ginger Ale

Nước cam 39
オレンジジュース
Orange Juice



Cảm ơn bạn đã ghé chơi cùng tụi mình!
Được phục vụ bạn là niềm vui to bự của cả team nhà hàng.
Hy vọng bạn đã ăn ngon, uống vui và có những phút giây chill hết cỡ!
Nếu có gì chưa ổn, đừng ngại “mách nhỏ” để tụi mình ngày càng ngon lành hơn nhé.
Về chuyện rượu “tự mang đi nhậu”:
 • Rượu vang/ rượu mạnh dưới 750ml: 250.000đ/chai
 • Từ 750ml ~ 1800ml: 350.000đ/chai
 • Bia/ các loại khác: 20.000đ/lon hoặc chai
  (Nhớ báo trước với tụi mình để chuẩn bị ly đẹp nha!)

ご来店ありがとうございます！

本日はご来店いただき,チーム一同とっても嬉しく思っております.

お料理やお酒を楽しんで,リラックスしたひとときをお過ごしいただけましたか？

もし何か気になる点がありましたら,ぜひお気軽にスタッフまでお声がけください！
◆ 持ち込みのお酒について

お持ち込みの際は,スタッフにひと声かけていただけますと助かります.

下記の通り,持ち込み料を頂戴しております.

 • ワイン／スピリッツ(750ml未満): 1本 250,000 VND

 • ワイン／スピリッツ(750ml〜1800ml): 1本 350,000 VND

 • ビール・その他の飲み物: 1本(または缶)20,000 VND

またのご来店を心よりお待ちしております！

あなたの「おいしい！」が,私たちのやる気の源です.

Thank You for Hanging Out with Us!
It’s been a true joy for our whole team to serve you today.
We hope you had a delicious, relaxing, and joyful time here!
If anything didn’t quite hit the mark, please don’t hesitate to let us know - we're always
looking to improve and make your experience even better.
◆ About Bringing Your Own Drinks
 We do allow outside drinks with a small corkage fee as follows:
  • Wine/ Spirits (750ml – 1800ml): 350,000 VND per bottle
  • Beer/ Other Drinks: 20,000 VND per can or bottle

Kindly let our staff know in advance so we can prepare
the proper glasses for you!




